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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:               /TTr-UBND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày        tháng          năm 2024


TỜ TRÌNH

Về phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm 
chi thường xuyên năm 2025 và giao người làm việc cho Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh Điện Biên năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị;

Căn cứ Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 – 2026;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 3203-QĐ/BTCTW ngày 11/11/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Điện Biên năm 2025;

Căn cứ Quyết định số   -QĐ/TU ngày   tháng   năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về..........

Theo Điểm đ, khoản 2, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung) quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh “phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của Chính phủ”, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó quy định trách nhiệm của UBND tỉnh “Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng người làm việc đã được Bộ Nội vụ thẩm định”. 
Tuy nhiên, hiện nay thực hiện theo Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị thì Bộ Chính trị sẽ quyết định tổng biên chế và biên chế dự phòng của cả hệ thống chính trị theo nhiệm kỳ 05 năm và khi cần thiết. Biên chế của các tỉnh ủy, thành ủy (bao gồm cả biên chế công chức các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện và số lượng người làm việc hay còn gọi là biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh) sẽ do Ban Tổ chức Trung ương giao, đảm bảo theo số biên chế đã được Bộ Chính trị quyết định giai đoạn 2022-2026. 
Để thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế theo Quy định của Bộ Chính trị đồng thời vẫn phải đảm bảo thực hiện theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lộ trình tinh giản và giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2022-2026. Ngày 12/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU về quản lý, sử dụng và tinh giản số lượng biên chế công chức giai đoạn 2022 – 2026.

Thực hiện Quyết định số   -QĐ/TU ngày   tháng   năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về..........,Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2025 và giao người làm việc cho hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh Điện Biên năm 2025, cụ thể như sau: 
A. VỀ GIAO VÀ THỰC HIỆN SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ HỘI QUẨN CHÚNG DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ NĂM 2024
I. VỀ GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NSNN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ HỘI QUẦN CHÚNG DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ NĂM 2024
Thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 – 2026, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 12/12/2022 về việc quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, theo đó đã xác định lộ trình tinh giản biên chế từng năm của giai đoạn 2022-2026. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 4100-QĐ/TU ngày 01/12/2023 về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024; Thông báo số 1154-TB/TU ngày 25/5/2024 giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước (giáo viên) cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm học 2023-2024; HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về phê duyệt số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và hội được Đảng, Nhà nước thành lập và giao nhiệm vụ thuộc tỉnh Điện Biên năm 2024 và Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2023-2024; UBND tỉnh ban hành các Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và giao số lượng người làm việc trong các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2024, cụ thể:

 - Giao 19.886 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;


- Giao 64 người làm việc trong các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NSNN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ HỘI QUẦN CHÚNG DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ NĂM 2024
1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 đã thực hiện là 19.152/19.886 người làm việc; số lượng người làm việc được giao nhưng chưa sử dụng là 734 người làm việc, trong đó:


- Số lượng người làm việc đang thực hiện quy trình tuyển dụng là: 150 người làm việc.

- Số biên chế chưa sử dụng: 584 người làm việc.

- Nguyên nhân chưa sử dụng hết số lượng người làm việc được giao:

+ Các cơ quan, đơn vị (như: Sở Y tế, UBND cấp huyện) tổ chức tuyển dụng nhưng không tuyển đủ chỉ tiêu đã được phê duyệt do thiếu nguồn tuyển hoặc người dự tuyển không đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn: thiếu người dự tuyển đáp ứng yêu cầu của một số vị trí bác sĩ chuyên khoa, kỹ thuật viên chuyên khoa, giáo viên các môn: ngoại ngữ, mỹ thuật, tin học, âm nhạc, toán...(VD: Sở Y tế phê duyệt 206 chỉ tiêu nhưng tuyển dụng được 120 người làm việc; UBND huyện Mường Nhé phê duyệt 98 chỉ tiêu nhưng tuyển dụng được 74 người làm việc…).

+ Trong thời gian nghỉ hè viên chức công tác trong ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh chuyển công tác ra ngoài tỉnh.

+ Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố do không có đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ nên khi xây dựng Kế hoạch tuyển dụng đã để một số biên chế nhằm thực hiện cắt giảm biên chế năm 2025 theo lộ trình Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026.

2. Số lượng người làm việc trong các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã thực hiện là 61/64 người, còn 03 người làm việc chưa sử dụng.

Việc quản lý số lượng người làm việc được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã sử dụng số lượng người làm việc chủ động, hiệu quả và đúng số lượng được giao, không có tình trạng sử dụng vượt biên chế được giao.

B. ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2025 VÀ HỘI QUẦN CHÚNG DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ NĂM 2025

Thực hiện Quyết định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2025 và số lượng người làm việc trong hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh Điện Biên năm 2025, cụ thể như sau:
I. ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024

Theo Quyết định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị thì “Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo về tổng biên chế, công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị; trực tiếp quản lý biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương”. Ở địa phương, “Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; trực tiếp quản lý biên chế được giao, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giao biên chế cho các cơ quan địa phương, đơn vị bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định”.

Theo Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập hằng năm giai đoạn 2022-2026, như sau:

- Năm 2022 đã giao 20.100 người làm việc; 

- Năm 2023 đã giao 19.741 người làm việc;
- Năm 2024 giao 19.449 người làm việc (ngoài ra trong năm được Ban Tổ chức Trung ương bổ sung thêm 437 người làm việc cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023-2024);

- Dự kiến năm 2025 giao 19.144 người làm việc;

- Dự kiến năm 2026 giao 18.836 người làm việc.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2022-2024, sau khi Kế hoạch số 76-KH/TU được ban hành, tỉnh Điện Biên đã được Ban Tổ chức Trung ương giao bổ sung người làm việc cho lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và đào tạo, vì vậy, tổng số lượng người làm việc của tỉnh Điện Biên năm 2024, 2025, 2026 có sự điều chỉnh so với Kế hoạch số 76-KH/TU đã giao (nhưng số lượng người làm việc phải giảm từng năm không thay đổi mà vẫn thực hiện theo Kế hoạch số 76-KH/TU).

Trên cơ sở số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được Ban Tổ chức Trung ương giao năm 2025 tại Quyết định số 3203-QĐ/BTCTW ngày 11/11/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Điện Biên năm 2025; số lượng người làm việc được Ban Tổ chức Trung ương giao bổ sung cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023, năm học 2023-2024, năm học 2024-2025; số lượng người làm việc phải tinh giản hằng năm theo Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt 19.783 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2025 (trong đó: 18.685 người làm việc của năm 2025 theo Quyết định giao của Ban Tổ chức Trung ương và 1.098 người làm việc sự nghiệp giáo dục và đào tạo được Ban Tổ chức Trung ương bổ sung trong giai đoạn), cụ thể như sau:
1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Điện Biên

1.1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Năm 2024 giao 110 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 107 người làm việc, còn 03 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 108 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 02 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).
1.2. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

- Năm 2024 giao 120 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 111 người làm việc, còn 09 người làm việc chưa sử dụng. 

- Năm 2025 đề xuất giao 114 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 06 người làm việc so với giao năm 2024 (trong đó: giảm 02 người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước và chuyển 04 người làm việc từ hưởng lương ngân sách nhà nước sang hưởng lương nguồn thu sự nghiệp theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).
1.3. Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên

- Năm 2024 được giao 101 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 94 người làm việc, còn 07 người làm việc chưa sử dụng. 

- Năm 2025 đề xuất giao 98 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 03 người làm việc so với giao năm 2024 (trong đó: giảm 02 người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước và chuyển 01 người làm việc từ hưởng lương ngân sách nhà nước sang hưởng lương nguồn thu sự nghiệp theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành tỉnh

2.1. Văn phòng UBND tỉnh:

- Năm 2024 được giao 25 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 21 người làm việc, còn 04 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 25 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giữ nguyên số lượng người làm việc như năm 2024.
2.2. Sở Tư pháp:

- Năm 2024 được giao 33 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 33 người làm việc.

- Năm 2025 đề xuất giao 32 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 01 người làm việc so với giao năm 2024 (chuyển 01 người làm việc từ hưởng lương ngân sách nhà nước sang hưởng lương nguồn thu sự nghiệp theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Năm 2024 được giao 11 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 11 người làm việc.

- Năm 2025 đề xuất giao 11 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giữ nguyên số lượng người làm việc như năm 2024.
2.4. Sở Công thương

- Năm 2024 giao 32 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 31 người làm việc, còn 01 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 32 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giữ nguyên số lượng người làm việc như năm 2024.
2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Năm 2024 được giao 139 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 139 người làm việc.

- Năm 2025 đề xuất giao 138 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 01 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2024 (chuyển 01 người làm việc từ hưởng lương ngân sách nhà nước sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).
2.6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Năm 2024 được giao 287 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 275 người làm việc, còn 12 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 284 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 03 người làm việc so với giao năm 2024 (trong đó: giảm 02 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và chuyển 01 người làm việc sang hưởng lương nguồn thu sự nghiệp theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

2.7. Sở Nội vụ

- Năm 2024  giao 15 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 14 người làm việc, còn 01 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 15 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giữ nguyên số lượng người làm việc như năm 2024. 
2.8.  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Năm 2024 giao 137 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 133 người làm việc, còn 04 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 134 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 03 người làm việc so với giao năm 2024 theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU.

2.9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Năm 2024 giao 164 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 158 người làm việc, còn 06 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 146 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 18 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với giao năm 2024 (chuyển 18 người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước sang hưởng lương nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên do chuyển Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé từ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên).

2.10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Năm 2024 giao 19 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 16 người làm việc, còn 03 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 21 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tăng 02 người làm việc so với số giao năm 2024.

Lí do: bổ sung 02 người làm việc đối với vị trí quản lý, điều hành hệ thống camera giám sát trong toàn tỉnh và vị trí, theo dõi, giám sát, kiểm tra hệ thống phản ánh hiện trường thuộc hệ thống thông tin đô thị thông minh (IOC) đây là các nhiệm vụ mới được triển khai, được giao cho Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông vận hành. Số người làm việc bổ sung này được lấy từ số người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước dôi ra sau khi chuyển Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sang tự đảm bảo chi thường xuyên.

2.10. Sở Khoa học và Công nghệ

- Năm 2024 giao 22 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 21 người làm việc, còn 01 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 22 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giữ nguyên như số đã giao năm 2024.

2.11. Sở Xây dựng

- Năm 2024 giao 16 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 14 người làm việc, còn 02 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 16 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giữ nguyên như số đã giao năm 2024.

2.12.  Sở Giáo dục và Đào tạo

- Năm 2024 giao 1.780 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 1.736 người làm việc, còn 44 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 1.744 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 36 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2024 ( giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).


 2.13. Sở Y tế

- Năm 2024 giao 2.444 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang thực hiện 2.322 người làm việc, còn 122 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 2.434 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 10 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2024  (chuyển 10 người làm việc từ hưởng lương ngân sách nhà nước sang hưởng lương nguồn thu sự nghiệp theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

3.1. UBND thành phố Điện Biên Phủ
- Năm 2024 giao 1.549 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.476 người làm việc, đang thực hiện 1.430 người làm việc, còn 46 người làm việc chưa sử dụng.

+ Sự nghiệp khác là 73 người làm việc, đang thực hiện 68 người làm việc, còn 05 người làm việc chưa sử dụng. 

- Năm 2025 đề xuất giao 1.532 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 17 người so với giao năm 2024, trong đó:

+  Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.459 người làm việc (giảm 17 người làm việc theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

+ Sự nghiệp khác là 73 người làm việc, giữ nguyên như số giao 2024. 
3.2. UBND thị xã Mường Lay
- Năm 2024 giao 317 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó:

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 272 người làm việc, đã thực hiện 240, còn 32 người làm việc chưa sử dụng.

+ Sự nghiệp khác là 45 người làm việc, đang thực hiện 33 người làm việc, còn 12 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 314 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 03 người làm việc so với giao năm 2024, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 269 người làm việc (giảm 03 người làm việc so với giao năm 2024 theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

+  Sự nghiệp khác là 45 người làm việc, giữ nguyên như số giao 2024.

3.3. UBND huyện Điện Biên
- Năm 2024 giao 1.933 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.857 người làm việc, đang thực hiện là 1.792 người làm việc, còn 65 người làm việc chưa sử dụng. 

+ Sự nghiệp khác là 76 người làm việc, đang thực hiện 75 người làm việc, còn 01 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 1.895 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 38 người so với năm 2024, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.820 người làm việc, giảm 37 người làm việc so với năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

+ Sự nghiệp khác là 75 người làm việc, giảm 01 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).
3.4. UBND huyện Mường Ảng
- Năm 2024 giao 1.034 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 974 người làm việc, đang thực hiện 937 người làm việc, còn 37 người làm việc chưa sử dụng. 

+ Sự nghiệp khác là 60 người làm việc, đang thực hiện 59 người làm việc, còn 01 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 1.017 người làm việc, giảm 17 người làm việc so với giao năm 2024, trong đó:

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 958 người làm việc, giảm 16 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

+ Sự nghiệp khác 59 người làm việc, giảm 01 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

3.5. UBND huyện Tuần Giáo
- Năm 2024 giao 1.954 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.890 người làm việc, đang thực hiện 1.858 người làm việc, chưa sử dụng 32 người làm việc.  

+ Sự nghiệp khác là 64 người làm việc, đang thực hiện 61 người làm việc, còn 03 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 1.907 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 47 người so với năm 2024, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.844 người làm việc, giảm 46 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

+ Sự nghiệp khác 63 người làm việc, giảm 01 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU)

3.6. UBND huyện Mường Chà
- Năm 2024 giao 1.510 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.448 người làm việc, đang thực hiện 1.414 người làm việc, còn 34 người làm việc chưa sử dụng.

+ Sự nghiệp khác là 62 người làm việc, đang thực hiện 53 người làm việc, còn 9 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 1.479 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 31 người làm việc so với năm 2024, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.418 người làm việc, giảm 30 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

+ Sự nghiệp khác 61 người làm việc, giảm 01 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

3.7. UBND huyện Tủa Chùa
- Năm 2024 giao 1.311 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.251 người làm việc, đang thực hiện 1.210 người làm việc, chưa sử dụng 41 người làm việc.

+ Sự nghiệp khác là 60 người làm việc, đang thực hiện 58 người làm việc, chưa sử dụng là 02 người làm việc.

- Năm 2025 đề xuất giao 1.298 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 13 người làm việc so với năm 2024, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.238 người làm việc, giảm 13 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU). 
+ Sự nghiệp khác 60 người làm việc, giữ nguyên như số giao 2024.
3.8. UBND huyện Nậm Pồ
- Năm 2024 giao 1.656 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.613 người làm việc, đang thực hiện 1.585 người làm việc, còn 28 người làm việc chưa sử dụng.

+ Sự nghiệp khác là 43 người làm việc, đang thực hiện 42 người làm việc, còn 01 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 1.639 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 17 người làm việc so với năm 2024, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.596 người làm việc, giảm 17 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

+ Sự nghiệp khác 43 người làm việc, giữ nguyên như số giao 2024.

3.9. UBND huyện Mường Nhé
- Năm 2024 giao 1.360 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.306 người làm việc, đang thực hiện 1.200 người làm việc, còn 106 người làm việc chưa sử dụng.

+ Sự nghiệp khác là 54 người làm việc, đang thực hiện 52 người làm việc, còn 02 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 1.345 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 15 người làm việc so với năm 2024, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.291 người làm việc, giảm 15 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

+ Sự nghiệp khác là 54 người làm việc, giữ nguyên như số giao 2024.
2.10. UBND huyện Điện Biên Đông
- Năm 2024 giao 1.767 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1.717 người làm việc, đang thực hiện 1.701 người làm việc, còn 16 người làm việc chưa sử dụng.

+ Sự nghiệp khác là 50 người làm việc, đang thực hiện 48 người làm việc, còn 02 người làm việc chưa sử dụng.

- Năm 2025 đề xuất giao 1.730 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 37 người làm việc so với năm 2024, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.681 người làm việc, giảm 36 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).

+ Sự nghiệp khác 49 người làm việc, giảm 01 người làm việc so với giao năm 2024 (giảm theo lộ trình thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU).
4. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đưa vào dự phòng: 51 người làm việc. 

- Năm 2024 dự phòng 40 người làm việc.

- Năm 2025 đề xuất dự phòng 51 người làm việc, tăng 11 người làm việc so với năm 2024, do chuyển 11 người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước còn lại của Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé sang hưởng lương nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên  khi Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé chuyển từ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (khi chuyển Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé từ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên sẽ dôi ra được 13 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên đã trích 02 người làm việc bổ sung cho Sở Thông tin và Truyền thông, vì vậy còn 11 người làm việc đưa vào dự phòng). Lí do để dự phòng: hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương giao bổ sung đối với số biên chế các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh đang thực hiện (64 người làm việc), nhưng chưa được Ban Tổ chức Trung ương phản hồi, trường hợp không được Ban Tổ chức Trung ương nhất trí bổ sung người làm việc cho Hội thì sẽ sử dụng số biên chế dự phòng để bù vào số lượng người làm việc các Hội đang sử dụng để đảm bảo không vượt quá tổng số người làm việc được Ban Tổ chức Trung ương giao.

5. Số lượng người làm việc bổ sung cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2024-2025 (chưa phân bổ chi tiết)

Ngày 11/11/2024, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 3203-QĐ/BTCTW về biên chế của tỉnh Điện Biên năm 2025, trong đó có giao bổ sung 202 người làm việc cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2024-2025. Do Quyết định của Ban tổ chức Trung ương vừa được ban hành, UBND tỉnh chưa thực hiện được các thủ tục đề xuất phân bổ chi tiết cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; trường hợp nếu để trình tại kỳ họp chuyên đề trong năm 2025 hoặc kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh thì sẽ hết năm học 2024-2025. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2025 bao gồm cả 202 người làm việc mới được Ban Tổ chức Trung ương bổ sung. Căn cứ Nghị quyết phê duyệt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ chi tiết số lượng người làm việc cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2024-2025 cho phù hợp.

II. ĐỀ XUẤT GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC HỘI QUẦN CHÚNG DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ
Hiện nay, ngoài biên chế công chức và số lượng người làm việc mà Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã giao giai đoạn 2022-2026 thì ở tỉnh Điện Biên còn có 64 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được giao cho các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh. Số lượng này đã được Bộ Nội vụ tách riêng từ năm 2017 và giữ ổn định cho đến nay, hằng năm UBND tỉnh đều trình HĐND phê duyệt chỉ tiêu 64 người làm việc tại các Hội này. 

Tại Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị, Quyết định giao biên chế của Ban Tổ chức Trung ương không đề cập đến số biên chế này của tỉnh Điện Biên (ở các tỉnh khác đều không giao). Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, giao số lượng người làm việc đối với Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cho tỉnh Điện Biên, tuy nhiên đến nay Ban Tổ chức Trung ương chưa có ý kiến phản hồi. Năm 2024, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về phê duyệt số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và Hội được Đảng, Nhà nước thành lập và giao nhiệm vụ thuộc tỉnh Điện Biên năm 2024. Để tiếp tục đảm bảo các điều kiện cho các tổ chức hội hoạt động có hiệu quả trong khi chờ ý kiến cụ thể của Trung ương về phương thức giao khoán kinh phí cho các hội trên cơ sở gắn với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt 64 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025, giữ nguyên như số đã giao năm 2024, cụ thể:

- Hội Chữ thập đỏ: 18 người làm việc.

- Hội Văn học - Nghệ thuật: 12 người làm việc.

- Liên minh Hợp tác xã: 18 người làm việc.

- Hội Khuyến học: 01 người làm việc.

- Hội Đông y: 02 người làm việc.

- Hội Luật gia: 08 người làm việc.

- Hội Người cao tuổi: 01 người làm việc.

- Hội nhà báo: 03 người làm việc.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật: 01 người làm việc.

(có phụ lục chi tiết và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh gửi kèm)

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./.
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